Ngày soạn: 
Ngày dạy: 26/ 11/ 2019
Tiết 28 – Bài 28:  TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
I. MỤC TIÊU
 Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1) Kiến thức
- Trình bày được cấu tạo của ruột non và chứng minh được cấu tạo đó phù hợp với chức năng tiêu hóa thức ăn của nó.
- Nêu được những biến đổi thức ăn xảy ra ở ruột non
- vận dụng trong đời sống sinh hoạt để xây dựng thói quen ăn uống khoa học, hợp lí để bảo vệ hệ tiêu hóa.
- Giải thích được cơ sở khoa học của một số câu tục ngữ như “ nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa” 
2) Kĩ năng
Rèn một số kĩ năng sau: 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh hình, video để tìm hiểu cấu tạo của ruột non và tìm hiểu quá trình tiêu hóa ở ruột non.
- Rèn kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin SGK, tranh ảnh, tư duy qua hoạt động tìm hiểu cấu tạo ruột non phù hợp với chức năng của nó và tìm hiểu các hoạt động tiêu hóa diễn ra ở ruột non.
- Rèn kĩ năng hợp tác, hoạt động nhóm, lắng nghe tích cực.
- Rèn kĩ năng ra quyết định: không sử dụng các chất  có hại cho hệ tiêu hóa, không lạm dụng rượu bia làm ảnh hưởng tới gan ( có vai trò tiết dịch mật)
3) Thái độ
- Có ý thức ăn uống khoa học: không sử dụng các chất có hại cho hệ tiêu hóa
- Có ý thức chuẩn bị bài đầy đủ trước khi lên lớp và tích cực đóng góp ý kiến xây dựng bài.
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
- Phương pháp trực quan
- Phương pháp vấn đáp – tìm tòi.
- Phương pháp làm việc với sách giáo khoa
- Phương pháp hoạt động nhóm.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV:  + Giáo án điện tử
         + Bảng phụ, phiếu học tập, Sơ đồ tư duy
HS: SGK, xem và chuẩn bị bài trước ở nhà
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.
1) Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sĩ số  (1’)
2) Kiểm tra bài cũ (3’)
Câu 1: Trình bày sự biến đổi thức ăn trong dạ dày ?
HS cần đạt: 
-  Biến đổi lí học:
+ Tuyến vị tiết dịch vị => hòa loãng thức ăn.
+ Các lớp cơ của dạ dày co bóp => đảo trộn thức ăn thấm đều dịch vị.
- Biến đổi hóa học: enzim pepsin phân cắt protein thành các chuỗi ngắn.

Câu 2: Với khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?
HS cần đạt: Protein, gluxit, lipit.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Khởi động (1’) Như vậy
 +  Ở khoang miệng : Tinh bột      amilaza      đường mantozo
 + Ở dạ dày: protein    pepsin     protein chuỗi ngắn.
Tuy nhiên sự tiêu hóa này là rất ít. Ở khoang miệng chỉ có 1 – 2% Gluxit bị tiêu hóa. Các chất Protein, gluxit, lipit sẽ tiếp tục được tiêu hóa ở ruột non như thế nào và cấu tạo của ruột non ra sao để thích hợp với chức năng tiêu hóa thức ăn đó? Bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời các câu hỏi đó.
Tiết 28 – Bài 28 : Tiêu hóa ở ruột non
* Trọng tâm bài: II - Tiêu hóa ở ruột non.

* Tiến trình bài dạy:
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo ruột non.(15’)
Mục tiêu: nêu được cấu tạo của ruột non
Năng lực cần đạt: + Năng lực quan sát.
                                   + Năng lực tư duy
                              + Năng lực tự học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	- Yêu cầu HS quan sát tranh hình cấu tạo các cơ quan tiêu hóa. 
? Xác định vị trí của ruột non trong ống tiêu hóa của người?
( Gọi 1 HS lên chỉ trên tranh hình )
- GV bổ sung : Ruột non có chiều dài nhất trong ống tiêu hóa ( 2,8 – 3m )
- Hãy nghiên cứu thông tin SGK và quan sát H28.1 và cho biết: 
? Thành ruột non có cấu tạo gồm mấy lớp? 








- Quan sát hình cấu tạo thành dạ dày và thành ruột non: yêu cầu thảo luận nhóm 1’, hoàn thành phiếu học tập.
? so sánh cấu tạo thành ruột non với cấu tạo thành dạ dày?


- Gv nhận xét, chốt kiến thức

? Lớp niêm mạc ruột non có đặc điểm gì? 
- Lưu ý thêm: dưới lớp niêm mạc ruột non có nhiều nếp gấp và các lông cực nhỏ.
 - Quan sát hình cho biết.
? Đoạn đầu ruột non uốn cong hình chữ U gọi là gì?
? Tại tá tràng đã tiếp nhận những dịch tiêu hóa nào?
- Dựa vào cấu tạo của ruột non.
? Hãy dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra những hoạt động tiêu hóa nào ?
Đánh dấu X vào ô thích hợp:
        Ăn uống
        Tiết dịch tiêu hóa.
  [image: ] Biến đổi lí học của thức ăn
  [image: ]	 Biến đổi hóa học của thức ăn
  [image: ] Đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của ruột
  [image: ] Hấp thụ chất dinh dưỡng
  [image: ] Thải phân
* Chuyển : Vây quá trình tiêu hóa ở ruột non diễn ra như thế nào? Các dự đoán của các bạn có đúng hay không. Chúng ta cùng chuyển sang phần II
	



- 1 HS lên chỉ trên tranh nêu được vị trí của ruột non : trong ống tiêu hóa tiếp theo phần môn vị của dạ dày là ruột non.


- Hs trả lời









- Hs quan sát, hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập.
Nêu được: 
+ Giống: đều có cấu tạo gồm 4 lớp
+ Khác: thành ruột non mỏng hơn và lớp cơ chỉ có cơ dọc và cơ vòng.

- Hs trả lời





- HS trả lời
=> Tá tràng

- Hs quan sát trả lời


- Hs dự đoán.
	I. Ruột non










- Thành ruột non gồm 4 lớp nhưng mỏng hơn dạ dày:
+ Lớp màng bao bọc 
+ Lớp cơ: chỉ có cơ dọc và cơ vòng
+ Lớp dưới niêm mạc
+ Lớp niêm mạc: có nhiều tuyến ruột (tiết dịch ruột) và các tế bào tiết chất nhày.

















- Tá tràng là đoạn đầu của ruột non, là nơi đổ vào của dịch tụy và dịch mật.




PHIẾU HỌC TẬP
So sánh cấu tạo thành ruột non và cấu tạo thành dạ dày?
Giống nhau: ………………………………………………………………………................
Khác nhau: 
	Ruột non
	Dạ dày

	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
	………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………





Hoạt động 3 : Tìm hiểu quá trình tiêu hóa ở ruột non (20’)
Mục tiêu: Trình bày được các hoạt đông biến đổi lí học và hóa học xảy ra ở ruột non 
Năng lực cần đạt: + Năng lực hợp tác
                              + Năng lực quan sát
                              + Năng lực hoạt động thực tế
                              + Năng lực vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thực tế
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	? Ở ruột non có các loại dịch tiêu hóa nào?
? Sự tiết dịch tiêu hóa của các tuyến tiêu hóa diễn ra khác nhau như thế nào?






? Dựa vào cơ chế nào mà thức ăn được chuyển từng lượng nhỏ từ dạ dày xuống tá tràng?
- Cho học sinh quan sát video về sự đóng mở môn vị.
? Môn vị đóng mở dựa trên cơ chế nào?










? Một người bị chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non sẽ như thế nào? 



Vậy thức ăn xuống tới ruột non sẽ xảy ra những hoạt động nào:
- Cho học sinh quan sát băng hình về quá trình tiêu hóa xảy ra ở ruột non.
? Qua đoạn phim trên, quan sát 28.3 SGK em  hãy khẳng định ở ruột non có những hoạt động tiêu hóa nào?
- Liên môn: Dựa vào kiến thức môn hóa học và vật lí cho biết.
? Thế nào là biến đổi lí học và biến đổi hóa học? 
- Vậy biến đổi lí học và hóa học ở ruột non gồm các hoạt động nào? Do thành phần nào tham gia và tác dụng của hoạt động là gì :
-Yêu cầu thảo luận nhóm (3’) hoàn thành nội dung phiếu học tập.
	-HS liệt kê: dịch tụy, dịch mật và dịch ruột
- Hs trả lời
(+ gan: liên tục dẫn dịch mật dự trữ ở túi mật
+ Khi có thức ăn: dịch mật và dịch tụy tiết ra mạnh mẽ)
+ Khi thức ăn vào niêm mạc ruột: dịch ruột tiết ra.


- HS nghiên cứu trả lời
( dựa vào cơ chế đóng mở môn vị)


- HS nêu cơ chế: 
=>Độ axit cao của thức ăn xuống tá tràng là tín hiệu “đóng môn vị”
=>  Khi lượng thức ăn này thấm dịch mật và dịch tụy, độ axit của thức ăn được trung hòa bởi các muối mật và dịch tụy có tính kiềm  nên “môn vị mở” để thức ăn tiếp tục xuống
- HS suy nghĩ trả lời
( Môn vị sẽ thiếu tín hiệu đóng => Thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn, không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa => hiệu quả tiêu hóa thấp)





- HS quan sát video và trả lời

Nêu được: có biến đổi lí học và hóa học.


- Dựa vào kiến thức môn hóa học và vật lí trình bày


- HS nghiên cứu, thảo luận nhóm và cử đại diện trình bày.

	II. Tiêu hóa ở ruột non



Tiêu hóa ở ruột non ( bảng chuẩn kiến thức)
	Biến đổi thức ăn ở ruột non

	Các hoạt động tham gia
	Thành phần tham gia hoạt động
	Tác dụng của hoạt động

	Biến đổi lí học
	- Tiết dịch tiêu hóa

- Co bóp


- Nhũ tương hóa
	Gan, tuyến tụy, tuyến ruột

- Lớp cơ


- Muối mật

	- Hòa loãng thức ăn, trộn đều dịch

- Nhào trộn, tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của ruột
- Tách lipit thành các giọt nhỏ

	Biến đổi hóa học
	Biến đổi tinh bột, protein, lipit, nucleit
	Các enzim trong dịch tụy và dịch ruột
	Biến đổi tinh bột thành đường đơn
Protein thành axit amin
Lipit thành glixerin và axit béo
Axit nucleic thành các nucleotit




	- GV: nhận xét, cung cấp bảng chuẩn kiến thức. Qua đó cho biết
? Biến đổi lí học ở ruột non gồm nhứng hoạt động nào?

- Nhận xét, chốt kiến thức.
? Vai trò của lớp cơ trong thành ruột non là gì?




? Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện với những loại chất nào trong thức ăn ? sản phẩm cuối cùng của quá trình biến đổi là gì?
- Nhận xét, chốt kiến thức
? Vậy ở ruột non hoạt động tiêu hóa nào là chủ yếu và quan trọng hơn ? 
GV bổ sung:  Ruột non là nơi tiêu hóa toàn bộ lượng thức ăn mà chưa được tiêu hóa ở phần trên của ống tiêu hóa.
=> Vì trong dịch tụy, dịch mật và dịch ruột có đủ các loại enzim xúc tác , phân cắt, tiêu hóa các loại thức
 ăn.
- Gv khẳng đinh
? Nếu thức ăn ở ruột non không được biến đổi hết thì sẽ như thế nào?

? Cần làm gì để thức ăn được biến đổi hoàn toàn thành chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được?
* Vận dụng thực tế: Giải thích câu tục ngữ “ nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa” ? 
BS: lưu ý thức ăn dù là loại gì thì phải được biến đổi thành chất hấp thụ được mới có tác dụng với cơ thể.

=> giáo dục thói quen ăn uống khoa học: không những đảm bảo cân đối các chất mà khi ăn cần nhai kĩ
? Kể tên một số bệnh về tiêu hóa mà em biết?
- Giới thiệu một số bênh về tiêu hóa: sỏi mật, viêm túi mật, ung thư…
?Vậy cần làm gì để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh? 
- GV nêu thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay.
=> Vận dụng bảo vệ sức khỏe: Phải chú ý trong vệ sinh an toàn thực phẩm ở gia đình, trường học và các cơ sở tập thể.

	- Quan sát trả lời


- Dựa vào nội dung thảo luận trả lời


- Trả lời
( co bóp, nhào trộn thức ăn thấm đều dịch tiêu hóa và tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của ruột)
- Hs trả lời





- HS suy nghĩ trả lời
=> biến đổi hóa học là chủ yếu và quan trọng hơn.










- HS suy nghĩ trả lời
=> Phần thức ăn đó sẽ được dự trữ ở ruột già và thải ra ngoài.
- HS Suy nghĩ trả lời ( Cần nhai kĩ )


- HS liên hệ giải thích 
(- Nhai kĩ ở miệng => tới dạ dày, ruột đỡ phải làm việc nhiều
- Thức ăn được nghiền nhỏ => thấm đều dịch tiêu hóa=> biến đổi hóa học dễ dàng hơn, no lâu hơn)





- Hs liệt kê 


- HS nêu một số cách
+ Ăn chín uống sôi, không ăn đồ cay nóng, quá mặn, quá chua…
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* Biến đổi lí học:
- Sự tiết dịch tiêu hóa.
- Lớp cơ : co bóp, nhào trộn thức ăn với dịch tiêu hóa và tạo lực đẩy thức  ăn trong ống tiêu hóa
  - Nhũ tương hóa : Lipit phân cắt thành các giọt 

* Biến đổi hóa học: Nhờ các enzim có trong dịch tiêu hóa 
- Tinh bột, đường đôi => đường đơn
- protein => axit amin
- lipit => axit béo và glixerin
- Axit nucleic => các thành phần của nucleoic



C. HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ (4’)
Tổ chức trò chơi “ Ai nhanh hơn”: Hai nhóm dựa vào các mảnh ghép đã có sẵn hoàn thành sơ đồ tư duy về nội dung bài học về tiêu hóa ở ruột non. Đội nào nhanh hơn, đầy đủ và chính xác hơn là đội thằng cuộc.
D. DĂN DÒ (1’)
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK
- Đọc “ Em có biết ” SGK trang 92.
- Xem trước nội dung bài 29


PHIẾU HỌC TẬP – TIẾT 28 – BÀI 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON


PHIẾU HỌC TẬP 1
So sánh cấu tạo thành ruột non và cấu tạo thành dạ dày?
Giống nhau: ………………………………………………………………………................
Khác nhau: 
	Ruột non
	Dạ dày

	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
	………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………



PHIẾU HỌC TẬP 2 
Tiêu hóa ở ruột non 
	Biến đổi thức ăn ở ruột non

	Các hoạt động tham gia
	Thành phần tham gia hoạt động
	Tác dụng của hoạt động

	Biến đổi lí học
	




	
	

	Biến đổi hóa học
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